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A
Lý thuyết

1. Hàm số - Tập xác định của hàm số
Định nghĩa

Giả sử x và y là hai đại lượng biến thiên và x nhận giá trị thuộc tập 


Nếu với mỗi giá trị  ta xác định được một và chỉ một giá trị tương ứng của  thì ta có một hàm số. 
Ta gọi 


»  là biến số,  là giá trị của hàm số, 

»  được gọi là tập xác định của hàm số.

»  được gọi là tập giá trị của hàm số.





⑴ 	Khi  là hàm số của , ta có thể viết 




⑵ 	Khi hàm số cho bằng công thức  mà không chỉ rõ tập xác định thì ta quy ước: Tập xác định của hàm số  là tập hợp tất cả các giá trị  để  có nghĩa.
⑶ 	Một hàm số có thể cho bằng nhiều công thức công thức.
Chú ý

[bookmark: _Toc79935933]2. Cách cho hàm số
Hàm số cho bằng bảng
 	Bảng mô tả thu nhập bình quân đầu người của nước ta từ năm 1995 đến 2004
Năm
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
TNBQĐN
(tính theo USD)
200
282
295
311
339
363
375
394
564



Hàm số cho bằng biểu đồ
 	Biểu đồ mô tả số công trình khoa học kĩ thuật đăng kí dự giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam và một số công trình đoạt giải hàng năm từ 1995 đến 2001
[image: ]


Hàm số cho bằng công thức



 	Tập xác định của hàm số  là tập hợp tất cả các giá trị của biến  sao cho biểu thức  có nghĩa.


Chú ý: Một hàm số có thể xác định bởi hai, ba,…. công thức.


[bookmark: _Toc79935934]3. Đồ thị hàm số
Định nghĩa




 	Đồ thị của hàm số  xác định trên tập  là tập hợp các điểm  trên mặt phẳng tọa độ với mọi .


Hay có thể diễn tả bằng:  với .


 	Ta thường gặp đồ thị của hàm số  là một đường. Khi đó ta có  là phương trình của đường đó.


4. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Sự biến thiên


Hàm số  xác định trên .


 Hàm số  được gọi là đồng biến (tăng) trên  




 Hàm số  được gọi là nghịch biến(giảm) trên 






⑴ 	Hàm số  đồng biến trên  khi và chỉ khi đồ thị hàm số “đi lên” trên khoảng đó.


⑵ 	Hàm số  nghịch biến trên  khi và chỉ khi đồ thị hàm số “đi xuống” trên khoảng đó.
Nhận xét

Bảng biến thiên


Hàm số  xác định trên .
 Xét chiều biến thiên của hàm số là tìm khoảng tăng, giảm của hàm số.
 Kết quả đó được tổng kết trong một bảng gọi là bảng biến thiên:


Đồ thị hàm số đồng biến trên  là một đường “đi lên” trong khoảng .


Đồ thị hàm số nghịch biến trên  là một đường “đi xuống” trong khoảng 
[image: ]
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B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số
≫ 	Để tìm tập xác định của hàm số, cần nhớ 


+  xác định 


+  xác định 


+  xác định 

Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Tìm tập xác định của hàm số:


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 

Hàm số là hàm đa thức nên xác định 

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑵ 

Hàm số xác định khi 

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑶ 



Ta có   với mọi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑷ 




Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Ví dụ 1.2.
Tìm tập xác định của hàm số:


⑴ 	⑵


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 

Hàm số xác định .

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑵

Hàm số xác định .

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑶ 



Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑷ 



Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Ví dụ 1.3.
Tìm tập xác định của hàm số:


⑴ 	⑵


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 


 Lời giải

⑴ 

Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑵ 


Ta có  với mọi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑶ 

Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑷ 

Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑸ 

Ta có 


.
Hàm số xác định khi 

.

Vậy tập xác định của hàm số là .

⑹ 

Hàm số xác định khi 

.

Vậy tập xác định của hàm số là .


 Dạng 2. Tập xác định của hàm số chứa tham số



Bài toán. Cho hàm . Tìm tất cả các giá trị tham số  để hàm số xác định trên tập .

≫ Bước ⑴: 	Tìm điều kiện xác định của hàm số (theo ). Gọi D là tập xác định của hàm số.


≫ Bước ⑵: 	Hàm số xác định trên tập  khi và chỉ khi .

▶ Chú ý: Cho là biểu thức luôn có nghĩa





▶ 	Hàm số  xác định trên  vô nghiệm trên .




▶ 	Hàm số  xác định trên  




▶ 	Hàm số  xác định trên 

▶ 	

Phương pháp

Ví dụ 2.1.



Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của  để hàm số xác định trên .


 Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số là .

Hàm số xác định trên 



 với mọi 


 vô nghiệm




.
Ví dụ 2.2.



Cho hàm số . Tìm các giá trị của  để hàm số có tập xác định là 


 Lời giải


Điều kiện xác định của hàm số là .

Khi đó tập xác định của hàm số là .


Yêu cầu bài toán thỏa mãn .
Ví dụ 2.3.



Cho hàm số . Tìm các giá trị của  để hàm số xác định trên 


 Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số là 

Hàm số xác định trên 



 có nghiệm đúng với mọi  




.
Ví dụ 2.4.

Cho hàm số . 


Tìm các giá trị của  để hàm số xác định trên .


 Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số là 

Hàm số xác định trên 





 nghiệm đúng với mọi .
Ví dụ 2.5.



Cho hàm số. Tìm các giá trị của  để hàm số xác định trên .


 Lời giải

Ta có 

Điều kiện xác định của hàm số là:(*)

Hàm số xác định trên 



 nghiệm đúng với mọi  


 




.


 Dạng 3. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Phương pháp 1.

≫ Bước ⑴: 	Tìm tập xác định  của hàm số.



≫ Bước ⑵: 	Với mọi , . Tính .


 Nếu  thì hàm số đã cho đồng biến (tăng).


 Nếu  thì hàm số đã cho nghịch biến (giảm).
Phương pháp 2.

≫ Bước ⑴: 	Tìm tập xác định  của hàm số.



≫ Bước ⑵: 	Với mọi , . Lập tỉ số .

 Nếu  thì hàm số đã cho đồng biến (tăng).

 Nếu  thì hàm số đã cho nghịch biến (giảm).

Phương pháp

Ví dụ 3.1.

Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số  trên khoảng


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

TXĐ: .


Với mọi , , 


Ta có 

⑴ 



Với mọi  và  ta có .


Suy ra  hay .

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .

⑵ 



Với mọi  và  ta có .


Suy ra  hay .

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
Ví dụ 3.2.

Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số  trên khoảng


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

TXĐ: .


Với mọi , , 


Ta có 

⑴ 




Với mọi  và  ta có  và .


Suy ra  hay .

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

⑵ 




Với mọi  và  ta có  và .


Suy ra  hay .

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
Ví dụ 3.3.

Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số  trên khoảng


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

TXĐ: .



Với mọi , , ta có: .

⑴ 





Với mọi  và  ta có  và ,  .


Suy ra  hay .

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .

⑵ 





Với mọi  và  ta có  và ,  .


Suy ra  hay .

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng .


 Dạng 4. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số chứa tham số



Ta xét  với mọi , . 

≫ Bước ⑴: 	Tính .
≫ Bước ⑵: 	

 Để hàm số đồng biến thì  

 Để hàm số nghich biến thì  

Phương pháp

Ví dụ 4.1.



Tìm tất cả các giá trị thực của  để hàm số  nghịch biến trên 


 Lời giải

Tập xác định: .


Với mọi , , ta có: 



. 



Hàm số nghịch biến trên  .
Ví dụ 4.2.




Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để hàm số  đồng biến trên ?


 Lời giải

Tập xác định: .


Với mọi , , ta có: 



.


Hàm số đồng biến trên  .



Mà  và  nên .

Vậy có 4 giá trị nguyên của  thỏa mãn đề bài. 
Ví dụ 4.3.



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  nghịch biến trên khoảng .


 Lời giải

Xét 



Với mọi , , ta có: 




.

Hàm số nghịch biến trên 



, 


Ta có 


Từ .

Vậy .
Ví dụ 4.4.


Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  nghịch biến trên từng khoảng xác định.

 Lời giải

Tập xác định .


» Gọi là hai giá trị phân biệt tùy ý thuộc , 

Ta có 


Do  nên , 


[bookmark: _Hlk48164872]Từ đó suy ra để hàm số nghịch biến trên thì .


» Gọi là hai giá trị phân biệt tùy ý thuộc , 

Ta có 


Do  nên , 


Từ đó suy ra để hàm số nghịch biến trên thì .

Tóm lại  thì hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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